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DẠNG TOÁN PHẦN TRĂM (Toán %)
Phương pháp giải

*Thường gọi ẩn: dự định là x

 +làm vượt mức a % so dự định có nghĩa là thực tế làm được x + x.a%; 

+làm kém a % so dự định có nghĩa là thực tế làm được x - x.a%

+làm được a % của dự định có nghĩa là thực tế làm được x.a%

Bài 1.Theo kế hoach hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ một vượt mức 18% và tổ hai đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian qui định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch?

Bài 2.Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 1000 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ một vượt mức 15% và tổ hai đã vượt mức 17%. Vì vậy trong thời gian qui định cả hai tổ đó sản xuất được 1162 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch?

Bài 3.Tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất 900 sản phẩm. Tháng thứ hai, tổ một vượt mức 15% và tổ hai đã vượt mức 10% so với tháng thứ nhất. Vì vậy cả hai tổ đó sản xuất được 1010 sản phẩm. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4.Hai phân xưởng của một nhà máy, theo kế hoạch phải làm 540 dụng cụ. Nhưng do cải tiến kĩ thuật, phân xưởng 1 vượt mức 15% kế hoạch, phân xưởng 2 vượt mức 12% kế hoạch của mỡnh, do đó cả hai tổ đó làm được 612 dụng cụ. Tính số dụng cụ mà mỗi phân xưởng đó làm được.
Bài 5.Hai trường A và B có tất cả 300 học sinh dự thi vào lớp 10. Biết rằng trường A có 75% học sinh đỗ , trường B có 60% học sinh đỗ nên cả hai trường có 207 học sinh đỗ vào lớp 10. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh dự thi vào lớp 10.

Bài 6. Hai trường A và B của một thị trấn có 210 học sinh thi đỗ hết lớp 9, đạt tỷ lệ trúng tuyển 84%.Tính riêng thì trường A đỗ 80%, trường B đỗ 90%.  Tính xem mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi?

Bài 7.Trong tháng đầu cả hai tổ sản xuất được 850 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, tổ 1 vượt mức 20%, tổ 2 giảm 15% so với tháng thứ nhất. Nhưng cả hai tổ vẫn vượt so với tháng trước là 30 sản phẩm. Tính số sản phẩm của mỗi tổ trong tháng đầu.
Bài 8.  Hai tổ công nhân được giao mỗi tuần sản xuất được 980 đôi giầy. Để lập thành tích chào mừng ,tuần vừa qua tổ 1 vượt mức 8%, tổ 2 vượt mức 10%. so với kế hoạch được giao nên cả 2 tổ sản xuất được 1068 đôi. Hỏi định mức được giao của mỗi tổ là bao nhiêu đôi giầy.
Bài 9.Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đó làm được 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.
Bài 10. Hai trường A và B có 420 học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt tỉ lệ 84%, riêng trường A tỉ lệ đỗ là 80%, riêng trường B tỉ lệ đỗ là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.

Bài 11. Theo kế hoạch hai tổ sản xuất được giao 800 sản phẩm. Nhờ tăng năng suất lao động, tổ 1 làm vượt mức 10%, tổ 2  làm vượt mức 15% so với kế hoạch. Vỡ thế cả hai tổ làm thờm được 110 sản phẩm. Tính số sản phẩm thực tế của mỗi tổ làm được?
Bài 12.Theo kế hoạch hai tổ sản xuất phải sản xuất 1500sản phẩm trong một thời gian qui định. Nhưng do cải tiến kĩ thuật nên tổ A vượt mức 15% kế hoạch, cũn tổ B chỉ hoàn thành được 95% so với kế hoạch. Vỡ vậy hai tæ sản xuất thêm được 65 sản phẩm so với qui định. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm.
Bài 13. Trong tháng 1, cả hai tổ sản xuất được 1500 bộ quần áo. Sang tháng thứ 2, tổ A vượt mức 15%, tổ B giảm 35% nên trong tháng này cả hai tổ sản xuất giảm đi 75 bộ quần áo . Hỏi trong tháng 1 mỗi tổ sản xuất bao nhiêu bộ quần áo.
Bài 14. Hai lọ đựng nước muối có nồng độ muối là 5% và 40%. Hỏi cần phải lấy mỗi loại bao nhiêu gam để được 140 gam nước muối với nồng độ 30% ? 

 Gợi ý : Gọi x là số g nước muối có nồng độ muối 5%(x > 0)

                 y là số g nước muối có nồng độ muối 40% (y > 0)

   Ta có hpt  
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Bài 15. Có một lọ đựng dung dịch loại 1 có 30% axit nitơric (tính theo thể tích)và một lọ đựng dung dịch loại 2 chứa 55% axit nitơric. Hỏi cần phải trộn bao nhiêu lít dung dịch loại 1 vào loại 2 để được 100 lít dung dịch chứa 50% axit nitơric? 
Bài 16.Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức 12% kế hoạch, xí nghiệp II vượt mức 10% kế hoạch, do đó cả hai xí nghiệp đó làm được 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.
Bài 17.Tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất 800 sản phẩm. Tháng thứ hai, tổ một vượt mức 15% và tổ hai đã vượt mức 20% so với tháng thứ nhất do đó cuối tháng cả hai tổ đó sản xuất được 945 sản phẩm. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
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